
だい14か　せいしつ・じょうたい

第14課　性質・状態

Tính chất - Tình trạng

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 長さ ながさ Chiều dài

2 幅 はば Chiều rộng

3 太さ ふとさ Độ dày

4 色 いろ Màu sắc

5 強い つよい Mạnh, chắc 糸調子
いとちょうし

が強
つよ

いです。 Sức căng của chỉ mạnh.

6 弱い よわい Yếu

7 太い ふとい Dày, to この糸
いと

は太
ふと

いです。 Sợi chỉ này dày.

8 細い ほそい Thon

9 厚い あつい Dày この生地
きじ

は厚
あつ

いです。 Vải này dày.

10 薄い うすい Mỏng

11 かたい かたい Cứng

12 柔らかい やわらかい Mềm

13 伸びる のびる Giãn ra この生地
きじ

はよく伸
の

びます。 Vải này giãn ra nhiều.

14 縮む ちぢむ Rút

Ví dụ câu
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15 無地 むじ Trơn

16 柄 がら Hoa văn 柄
がら

を合
あ

わせて、縫
ぬ

います。 May khớp hoa văn với nhau.

17 たて たて Dọc

18 よこ よこ Ngang

19 右 みぎ Phải

20 左 ひだり Trái

21 表 おもて Mặt phải, trước 生地
きじ

の表
おもて

を中
なか

にして、縫
ぬ

います。 Lật mặt phải của vải vào trong để may.

22 裏 うら Mặt trái, sau
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